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PHIẾU TỔNG HỢP NỘI DUNG BÀI HỌC 
LỚP 5, CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH 
UNIT 19: WHICH PLACE WOULD YOU LIKE TO VISIT?
(BÀI 19: BẠN MUỐN ĐI THĂM ĐỊA ĐIỂM NÀO?)
-------------------------------- 
I. Lesson objectives (Mục tiêu bài học) 
● To identify intonation (xác định ngữ điệu)
● To identify some places (xác định một số địa điểm)
● To practice asking and answering questions about which place someone would like to visit (thực hành hỏi đáp về địa điểm mà ai đó muốn đến thăm)
● To practice asking and answering questions about someone’s opinion about a place
(thực hành hỏi đáp về ý kiến của ai đó về một địa điểm)
II. Lesson content (Nội dung bài học)
1. Vocabulary (Từ vựng) 
	· Thu Le Zoo: Công viên Thủ Lệ
· Ha Long Bay: Vịnh Hạ Long
· Phong Nha cave: Động Phong Nha
· West Lake: Hồ Tây
· Hoan Kiem Lake: Hồ Hoàn Kiếm
· Van Mieu-Quoc Tu Giam: Văn Miếu- Quốc Tử Giám
· Phu Quoc Island: Đảo Phú Quốc
· pagoda: chùa
· temple: đền
· bridge: cầu
· wonderful: tuyệt vời
· fantastic: cuồng tín
· exciting: thích thú
· delicious: thơm ngon 
	· Thong Nhat Park: Công viên Thống Nhất
· the Museum of History: Bảo tàng Lịch sử
· Trang Tien Bridge: cầu Tràng Tiền
· Thien My Pagoda: chùa Thiên Mụ
· Ben Thanh Market: Chợ Bến Thành
· the City Theatre: Nhà hát Thành phố
· Bai Dinh Pagoda: chùa Bái Đính
· Hoa Lu Temple: Đền Hoa Lư
· Dam Sen Park: Công viên Đầm Sen
· attractive: hấp dẫn
· exciting: thú vị
· interesting: thú vị
· beautiful: đẹp



2. Structures (Cấu trúc câu) 
● Which place would you like to visit, Thong Nhat Park or the Museum of History?
(Nơi nào bạn muốn đến thăm, Công viên Thống Nhất hay Bảo tàng Lịch sử?)
- I’d like to visit Thong Nhat Park. (Tôi muốn đến thăm công viên Thống Nhất.)
● What do you think of Ha Long Bay? (Bạn nghĩ gì về Vịnh Hạ Long?)
- It’s more attractive than I expected. (Nó hấp dẫn hơn tôi mong đợi.)
3.   Homelink (Dặn dò về nhà)
· [bookmark: _Hlk120290012][bookmark: _Hlk120290036]Các con học thuộc và luyện viết từ vựng.
· Luyện nói từ vựng và cấu trúc
· Luyện tập/ thực hành những bài tập còn lại con chưa hoàn thiện trên lớp (TLBT).

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của các Thầy/Cô và Quí vị PHHS trong việc đồng hành cùng con vui học
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